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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Trường Tiểu học Hưng Thạnh 1.
1. Tôi ghi tên dưới đây:
	Số
TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

	1
	Tạ Thị Kim Ngọc
	27/02/1987
	Trường Tiểu học

Hưng Thạnh 1
	Giáo viên dạy lớp
	Đại học
	100%


2. Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Biện pháp nâng cao chất lượng đọc thông qua các kênh học liệu, kênh hình, kênh video cho học sinh khối 1 ở trường Tiểu học Hưng Thạnh 1, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.”


3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): không cón 
4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục.
5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: ngày 15 tháng 9 năm 2023.


6. Mô tả bản chất của sáng kiến:



6.1. Tình trạng của giải pháp đã biết:
a) Mô tả đầy đủ, chi tiết tình trạng kỹ thuật hoặc phương pháp tổ chức sản xuất, công tác, tác nghiệp hiện tại (thường làm) trước khi thực hiện những giải pháp mới (mô tả chi tiết các bước/qui trình thực hiện nhiệm vụ).

     Đọc là một trong các kỹ năng quan trọng giúp học sinh bước đầu tự tiếp nhận được kiến thức của nhân loại, đọc trôi chảy giúp học sinh nghe - viết chính tả tốt hơn. Giúp học sinh rèn luyện được khả năng tư duy nhanh, có lối suy nghĩ nhạy bén hơn, rèn khả năng giao tiếp cho học sinh, đọc trôi chảy giúp các em ham thích đọc, mở rộng vốn từ ngữ cho học sinh giúp học sinh viết văn hay hơn.Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều học sinh biết đọc mà còn đọc quá chậm. Thậm chí đọc trước quên sau. Vậy nguyên nhân là do đâu? Theo tôi do học sinh phát âm chưa chuẩn, chưa nắm rành các chữ cái, do các em chưa nhớ sâu và chưa nhớ được lâu, do cách rèn của giáo viên, cha mẹ chưa phù hợp…
Để có được thực trạng việc đọc của học sinh khối 1, bản thân đã đề xuất với với lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức khảo sát:

- Thời gian: Tháng 9/2023 tại Trường Tiểu học Hưng Thạnh 1, huyện Tháp Mười.

- Đối tượng: 97 học sinh khối lớp 1 (100%);

- Nội dung: Biện pháp nâng cao chất lượng đọc thông qua các kênh học liệu, kênh hình, kênh video.
- Hình thức: Thông qua phiếu khảo sát học sinh

- Tiêu chí đánh giá: Đối với học sinh: gồm Tốt, Hoàn thành, chưa hoàn thành.
- Phương pháp xử lý kết quả: Xử lý kết quả khảo sát bằng phương pháp thống kê.

b) Kết quả khảo sát thực trạng

Tôi tiến hành phát phiếu khảo sát học sinh về việc học sinh biết đọc chữ cái,  đọc vần, đọc từ, câu  ở mức nào?  Kết quả như sau:

Bảng 1: Nhận xét, đánh giá về khả băng đọc của học sinh tháng 10 năm học 2023 – 2024
	T

T
	Tiêu chí đánh giá
	Kết quả (n = 97 học sinh)

	
	
	Tốt
	Hoàn thành 
	Chưa HT

	
	
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)

	1
	Đọc đúng chữ cái 
	50
	51,54
	37
	38,14
	10
	10,3

	2
	Đánh vần và đọc trơn tiếng 
	20
	20,6
	32
	32,9
	45
	46,39

	3
	Đọc trôi chảy từ, câu 
	17
	15,52
	30
	30,92
	50
	51,54


Thông qua bảng thống kê về năng lực đọc, tôi nhận thấy rằng học sinh khối  tôi chưa đọc trôi chảy từ, câu là 46,39%. Học sinh chưa biết đánh vần, đọc trơn tiếng còn nhiều tỉ lệ đến 46,39 %, bên cạnh học sinh chưa đọc được chữ cái 10,3%. Nhiều học sinh có trí nhớ chậm, phát âm còn chưa rõ ràng, phần lớn là do học sinh không nắm được kiến thức, nhớ trước quên sau, chưa tự tin mạnh dạn luyện đọc. Trước tình hình trên tôi tiến hành tìm hiểu các nguyên nhân sau:

* Nguyên nhân khách quan:
+ Học sinh chưa biết đọc chữ cái, chưa tự nhẩm để ghép các con chữ lại thành tiếng.
+ Một số học sinh chưa có ý thức tự giác học tập mà còn trông chờ, ỷ lại vào bạn bè, thầy cô giáo.

+ Trong dạy học có một số học sinh chưa tự tin, chưa mạnh dạn đọc, đọc còn nhỏ, đánh vần thường, chưa đọc trơn được.
+ Khả năng nhớ của học sinh lớp 1 còn chậm, chậm nhớ và mau quên.

+ Một số học sinh có khó khăn về phát âm.

- Nguyên nhân chủ quan:
+ Bản thân giáo viên chưa đa dạng hình thức tổ chức dạy học để phát huy khả năng đọc cho học sinh.

+ Trong quá trình giảng dạy chưa bao quát hết tất cả học sinh

b) Nêu, phân tích rõ những ưu, nhược điểm, thuận lợi, khó khăn của giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức sản xuất, công tác, tác nghiệp hiện đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị hoặc trong lĩnh vực công tác mình đảm nhiệm và phân tích nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.


* Ưu điểm:

Nhà trường đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng tốt quá trình dạy và học. Giáo viên được đề cao tinh thần trách nhiệm và đam mê với nghề, luôn tận tâm và hết lòng vì sự phát triển của học sinh. Bản thân không ngừng tìm kiếm và học hỏi, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để ngày càng nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là trong việc rèn kỹ năng đọc thông thạo cho học sinh. Điều này giúp đảm bảo rằng môi trường học tập luôn được đảm bảo chất lượng và mang lại sự phát triển toàn diện cho các em. 
Một số học sinh có năng lực đọc tốt.
* Nhược điểm:

Có một số học sinh cảm thấy lúng túng khi tham gia đọc chữ cái, ghép tiếng, từ, một số học sinh có tính rụt rè, sợ sai nên phát âm nhỏ. Trong học tập, các em còn phụ thuộc vào gợi ý, kết quả từ giáo viên và bạn bè, do đó chưa thể hiện tính chủ động trong việc tìm tòi và giải quyết các vấn đề được giao. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ và khuyến khích từ giáo viên để giúp học sinh phát triển khả năng giải quyết vấn đề và tự tin hơn trong việc tiếp cận các con chữ, bước đầu đọc trơn từ, câu.
- Một số học sinh còn lúng túng khi tham gia thực hiện các phương pháp, kĩ thuật dạy học do tính rụt rè, phát âm học hạn chế.

- Học sinh còn trông chờ vào gợi ý của giáo viên, bạn bè nên chưa chủ động trong tìm tòi giải quyết vấn đề được giao.

* Thuận lợi:

- Giáo viên đều tham gia tập huấn chuyên môn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cập nhật thường xuyên các thông tin, đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ tốt trong dạy học, có tính thẩm mĩ cũng như có tính giáo dục đạo đức học sinh cao.

- Giáo viên thường xuyên thay đổi hình thức và phương pháp dạy học phát huy được năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh.

- Học sinh có khả năng tiếp thu cái mới và giải quyết vấn đề sáng tạo tốt.

* Khó khăn:

- Năng lực đọc còn hạn chế dẫn tới một số học sinh khá thụ động khi tham gia đọc. 

- Một số em chưa có ý thức học tập, còn ham chơi nên năng lực tư duy, sáng tạo trong giải quyết vấn đề chưa cao, còn gập khuôn.
- Hoạt động thực hành trải nghiệm trong quá trình học cho học sinh còn ít.



6.2. Nội dung của giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 

a) Mục đích của giải pháp:
- Phát triển năng đọc đúng, đọc trôi chảy từ, câu cho học sinh lớp 1
- Giúp học sinh có thêm nhiều nguồn tư liệu luyện đọc chứ không chỉ có bài đọc trong lớp.

- Giúp học sinh ham thích đọc, mở rộng vốn từ ngữ cho học sinh.
- Học sinh tự tin, mạnh dạn hơn trong quá trình đọc trước lớp, trước mọi người.
- Đa dạng nhiều hình thức và phương pháp dạy học để rèn năng lực đọc cho học sinh.


- Giúp phụ huynh có thêm nguồn tư liệu để rèn đọc học sinh ở nhà.

b) Tính mới của giải pháp (đối với giải pháp mới hoàn toàn) hoặc những điểm khác biệt, tính mới của các giải pháp so với các giải pháp đã biết (đối với các giải pháp có sự cải tiến đối với các giải pháp đã có).
Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông môn tập đọc là  tập trung phát triển cho học sinh khối 1 năng lực đọc thông thạo,. Vì vậy, năng đọc là một trong những năng lực quan trọng, cần phát triển cho học sinh để đáp ứng với những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Trong dạy học tập đọc, thông qua các hình ảnh, video luyện đọc mẫu, bài đọc ngoài sách giáo khoa sẽ tạo cho học sinh có nhiều cơ hội đọc, trải nghiệm các bài đọc mẫu nhằm giúp học sinh biết đọc diễn cảm, rèn phát âm đúng, sáng kiến biện pháp năng cao khả năng đọc cho học sinh lớp 1 có tính mới sau:

* Thông qua các phiếu bài tập cuối tuần.


Để phát huy khả năng nhớ và khả năng đọc của học sinh, giáo viên cuối mỗi tuần phát phiếu bài tập luyện đọc về cho học sinh.


Học sinh tự đọc và gạch dưới chữ đọc sai vào phiếu, nộp lại giáo viên.
* Thông qua nhóm zalo để phối hợp phụ huynh rèn học sinh khả năng đọc ở nhà.
Bước 1: Tôi tìm trên các trang mạng về 1 số bài tập đọc và gửi cho phụ huynh
 Một số trang web sau: http://chamhoc.vn; https://olm.vn; https://vtv7.vn; https://www.google.com.vn ;  https://violet.vn ; https://quizizz.com ; https://vndoc.com; 
Ví dụ giáo viên gửi mẫu bài tập đọc sau:

Bài 4: Đẹp mà không đẹp
Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền gọi:

- Bác Thành ơi, bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không?

Trên bức tường trắng hiện lên những nét than đen vẽ hình một chú ngựa đang leo núi. Bác Thành nhìn vào bức vẽ rồi trả lời:

- Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp.

Hùng vội hỏi:

- Cái nào không đẹp hả bác?

Bác Thành bảo:

- Cái không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn cháu ạ!

* GV đọc mẫu và gửi video qua nhóm zalo

Bước 2: Phụ huynh mở ra cho học sinh luyện đọc ở nhà, hoặc vào các trang như tôi đã hướng dẫn tìm bài đọc cho con.

Bước 3: Học sinh đọc và ghi âm phản hồi lại giáo viên

* Thường xuyên sử dụng kỹ thuật đọc tích cực 
Bước 1: Giáo viên nêu câu hỏi và dịnh hướng học sinh trả lời

Bước 2: Học sinh làm việc cá nhân

+  Đoán trước khi đọc

+ Đọc và đoán nội dung

+ Tìm ý chính

+ Tóm tắt bài đọc dựa trên ý đề mục

Bước 3: Học sinh chia sẻ kết quả đọc trong nhóm

Bước 4: Thu thập ý kiến, nhận xét, chốt kiến thức

       *Rèn đọc cho học sinh thông qua hoạt động đọc sách STEM

         Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, 15 phút đầu giờ, các buổi ôn tập, tôi cho học sinh tham gia đọc sách. Thay vì chỉ đọc văn bản và trả lời câu hỏi như trong tiết tập đọc , giáo viên có thể yêu cầu học sinh sử dụng các kỹ năng STEM để xây dựng mô hình nhân vật đóng vai kỹ năng dạy học STEM khi đọc các câu truyện cổ tích chẳng hạn như cho học sinh sử dụng các vật dụng khác nhau để xây dựng bối cảnh cho nhân vật

Ví dụ: giáo viên học tập đọc bài dạo phố 

Học sinh có thể sử dụng STEM thông qua hoạt động vẽ bức tranh về cảnh đi dạo phố mà bản thân học sinh mong muốn được đi dạo phố.
Đã có  một sự thay đổi trong xu hướng dạy tập đọc trong lớp học. Khi công nghệ và internet đã trở nên phổ biến trong cuộc sống của học sinh ,  việc dạy học sinh các cách tìm đọc và hiểu các văn bản thông tin đúng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Có rất nhiều sách STEM về tập đọc mà học sinh có thể đọc. Giáo viên có thể hướng dẫn, gợi ý để học sinh tự tìm sách đọc liên quan đến nội dung em thắc mắc, muốn khám phá
Ví dụ: học sinh qua tâm đến các loài cây thì các em có thể tìm đọc sách về các loài cây, công dụng của chúng, sâu xa hơn là các loài cây đó có nguồn gốc từ đâu. Nhằm giúp học sinh hứng thú, khám phá thêm nhiều kiến thức , ham thích đọc.
c) Ưu, nhược, điểm của giải pháp mới: 

* Ưu điểm:

- Học sinh có thể đọc thông thạo,  mở rộng vốn từ.
- Học sinh có thể tự luyện đọc  qua các video mẫu giáo viên cung cấp.
- Học sinh biết ngắt nghỉ hơi, đọc diễn cảm , tự thao tác làm các vật mẫu tạo cảnh cho các nhân vật trong bài tập đọc.
- Rèn khả năng ghi nhớ cho học sinh một cách sinh động.
* Nhược điểm:

Một số học sinh còn nhớ chậm, chưa thường xuyên tương tác với giáo viên, chưa thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao một cách hoản chỉnh mà còn qua loa.
7. Khả năng áp dụng của giải pháp: 
Sáng kiến này đã áp dụng ở khối lớp 1 ở đơn vị, trong thời gian tới bản thân sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các tổ chuyên môn trong nhà trường, các trường trong cụm, huyện triển khai thực hiện các biện pháp trên ở mức cao hơn và phạm vi rộng hơn (phối hợp triển khai thực hiện ở khối lớp 1, 2 3, 4 và 5 các trường Tiểu học trong huyện). Tuy nhiên, tuỳ vào tình hình đặc điểm, điều kiện thực tiễn, đối tượng học sinh mà chúng ta có thể vận dụng sao cho phù hợp. 
8. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp: theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có); và theo ý kiến của tác giả sáng kiến.

a) Hiệu quả kinh tế

* Đối với nhà trường

Chất lượng giáo dục nhà trường ngày một nâng cao, thầy, cô giáo không ngừng sáng tạo trong dạy học từng bước tiến tới trường học hạnh phúc

Xây dựng niềm tin bền vững về chất lượng dạy và học đối các cấp quản lý, cha mẹ học sinh. Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục.
* Đối với giáo viên

Lúc trước khi tôi chưa áp dụng các giải pháp trên thì giáo viên mất rất nhiều thời gian và công sức trong việc rèn khả năng đọc cho học sinh. Nhưng từ khi tôi thực hiện các biện pháp trên đã đem lại nhiều tiến bộ rõ rệt, có sự kết hợp hài hòa, nhịp nhàng các hoạt động giữa giáo viên và học sinh. Học sinh tích cực, chủ động và phát triển được thái độ ham thích đọc của học sinh trong quá trình học.

* Đối với học sinh

Môi trường học tập thân thiện, thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, lớp học,…. Quá tình tương tác giữa phụ huynh, học sinh, giáo viên qua các nhóm zalo  làm cho việc dạy của giáo viên trở nên gần gũi vơi học sinh hơn. Học sinh phấn khởi, tích cực phát biểu xây dựng bài học.

b) Hiệu quả về xã hội

- Học sinh tích cực và có ý thức tự giác trong quá trình đọc, ham  thích đọc sách, không ngại khi gặp bất cứ bài đọc nào.
- Khả năng tư duy phát triển thông qua đó giúp học sinh tự tin, sáng tạo hơn trong xây dựng bài như: sáng tạo ra các tranh vẽ liên quan đến bài đọc, sử dụng các vật thật để xây dựng bối cảnh cho các nhân vật trong bài tập đọc
- Học sinh biết chia sẻ và đánh giá được kết quả học tập với các bạn trong nhóm - lớp.

- Học sinh yêu quý, đoàn kết và biết giúp đỡ nhau trong học tập.
- Học sinh biết yêu thương những thân trong gia đình, thân thiện với các cảnh quan thiên nhiên, rèn tình yêu quê hương, đất nước

- Học sinh hoàn thành lớp học góp phần tiết kiệm kinh tế cho gia đình

Bảng 2: Nhận xét, đánh giá về khả năng đọc của học sinh vào cuối tháng 2 năm học 2023 – 2024
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	So sánh, nhận xét đánh giá vào đầu năm và cuối tháng 2 năm học 2023- 2024 (đơn vị tính theo số lượng)

	
	
	Tốt 
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	Đầu năm
	Cuối tháng 2
	So sánh
	Đầu năm
	Cuối tháng 2
	So

 sánh
	Đầu năm
	Cuối tháng 2
	So 

sánh 

	1
	Đọc đúng chữ cái 
	50
	70
	Tăng 20 
	37
	57
	Tăng 20
	10
	0
	Giảm 

10

	2
	Đánh vần và đọc trơn tiếng 
	20
	45
	Tăng 25
	32
	59
	  1  7
	45
	10
	Giảm 

35

	3
	Đọc trôi chảy từ, câu 
	17
	39
	Tăng 24
	30
	52
	Tăng 22
	50
	10
	Giảm 

40


* Nhận xét: 

Trong quá trình dạy môn tập đọc cho học sinh, tôi thấy mình đã  nâng cao được chất lượng đọc của học sinh. Cuối tháng 2 tôi đã tiến hành ra đề kiểm tra để đánh giá khả năng đọc cho học sinh và đạt được kết quả cụ thể là:

	Môn
	Tổng số

học sinh
	Kết quả đánh giá tháng cuối tháng 2 /2024

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	Tập đọc
	97
	65
	 67,01
	32
	32,98
	0
	0


9. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): không

10. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến;

- Lớp học có trang bị ti vi, máy tính để giảng dạy giúp thu hút học sinh.

- Giáo viên có sử dụng đồ dùng dạy học tự làm như phiếu bài tập,  các tranh ảnh thu hút học sinh .

- Soạn giảng theo quy định.
- Lớp  học có trang trí cây xanh, nội quy lớp học,  góc học tập bắt mắt



11. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả;



- Nâng cảo khả năng đọc thông thạo cho học sinh làm tiền đề để học sính lên các lớp trên học được tự tin mạnh dạn hơn.


- Học sinh tích cực, hăng hái hơn trong giờ học.



- Học sinh có ý thức tự học, biết tìm tòi, tư duy trong quá trình học tập, không còn trông chờ vào thầy cô bạn bè. 



- Kiến thức căn bản bị mất được cải thiện trong quá trình học tập.



- Phát triển được năng lực hiểu nội dung văn bản.


- Phát triển kết hợp năng lực làm việc nhóm thông qua hoạt động đọc nhóm, học sinh mạnh dạn giao tiếp với bạn bè.


- Nâng cao tay nghề giáo viên.


12. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có): Không có

13. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) : Không có
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Tháp Mười, ngày 30 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI NỘP ĐƠN

Tạ Thị Kim Ngọc


                                                          Phiếu luyện đọc tuẩn 6


1/ Đọc chữ cái 


P,ph, qu, y, gi, x, s


2/ Đọc từ


Pa nô, phi ngựa , cà phê, pa tê, sư tử, y sĩ, xô nhựa


3/ Đọc câu


Về nhà bé vẽ quạ sư tử , chị vẽ phố, pa nô, cô y sĩ và giỏ quà to.








